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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
Kính gửi: Quý đối tác 

Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vĩnh Phát xin gửi lời chào trân trọng và cám ơn Quý vị 
đã quan tâm đến sản phẩm của Công ty phân phối. Công ty xin gửi bảng giá như sau: 

1. BẢNG GIÁ SẢN PHẨM 

STT 
Tên sản phẩm - 

Quy cách 
Hình sản phẩm Mô tả 

Giá bán lẻ 

đề xuất 

(+VAT) 

1 

- Thực phẩm bổ sung 

Prado Sports Drink Powder 
(Bù điện giải - Hương 

Chanh dây). 

- 5 gói 25g/hộp; 1 thùng 
50 hộp. 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Nhà sản xuất: Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Đại 
Y-Mephar.,JSC  

- Giúp bổ sung chất điện giải cho 
cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực 

và cải thiện tình trạng mệt mỏi do 
thiếu điện giải. 

- Người bị mệt mỏi, mất nhiều mồ 
hôi do vận động nặng, chơi thể 

thao, sốt cao, tiêu chảy, đặc biệt 

hỗ trợ hồi phục sau tiêm chủng. 

45.000 

2 

Thực phẩm bổ sung Prado 

Sports Drink Powder (Bù 
điện giải - Hương đào). 

- 10 gói 13g/hộp 

- 1 thùng 60 hộp. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Nhà sản xuất: Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Đại 

Y-Mephar.,JSC  

50.000 

3 

Thực phẩm bổ sung  
An Phế Prado (Giúp nhuận 

phế). 
- 60 viên/hộp 

- 1 thùng 50 hộp. 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Nhà sản xuất: Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Đại 
Y-Mephar.,JSC  

- Giúp nhuận phế, giảm ho, giảm 
đau họng, khàn tiếng, tức ngực, có 

thể dùng cho các bệnh đường hô 
hấp, giúp kháng khuẩn, làm dịu 

những cơn hen suyễn, tăng khả 
năng miễn dịch. 

275.000 

4 

Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Liver Support & 

Detox  
- (Bổ và thải độc gan). 

- 60 viên 440mg/gói đóng 
1 hộp; 1 thùng 50 hộp. 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Nhà sản xuất: Japan 
Tablet Corporation 

 

- Bảo vệ gan, hỗ trợ thải độc gan, 
thận, tái tạo tế bào gan.  

- Dành cho người men gan cao, 

chức năng gan suy giảm, gan 
nhiễn mỡ, xơ gan, vàng da, tiểu 

đường, người uống nhiều rượu 
bia, chán ăn… giúp tóc, móng chắc 

khỏe. 

570.000 

5 

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Prado Natto Kinase  

- (Hỗ trợ giảm mỡ máu 
- Giảm nguy cơ xơ vữa 

động mạch). 
- 60 viên 15,6g/lọ đóng 1 

hộp 

- 1 thùng 50 hộp 
- Xuất xứ: Việt Nam 

 

- Hỗ trợ làm tan và giảm nguy cơ 

hình thành các cục máu đông, bền 
thành mạch, tăng tuần hoàn máu 

não. 
- Hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm nguy 

cơ xơ vữa mạch máu gây tăng 

huyết áp. 

365.000 
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STT 
Tên sản phẩm - 

Quy cách 
Hình sản phẩm Mô tả 

Giá bán lẻ 

đề xuất 

(+VAT) 

- Nhà sản xuất: Hà Thành 
Pharma 

6 

Hoạt huyết dưỡng não. 
- 100 viên/hộp (5 vỉ) 

- 1 thùng 60 hộp 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Nhà sản xuất: Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Đại 
Y-Mephar.,JSC 

 

Hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường 

tuần hoàn não, giúp cải thiện các 

biểu hiện thiểu năng tuần hoàn 
não, hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến 

mạch máu não do tắc mạch. 

25.000 

7 

Siro Bổ phế 

- 1 lọ/hộp 
- 1 thùng 80 hộp 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Nhà sản xuất: Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Đại 

Y-Mephar.,JSC 
 

Giúp ích phế, giảm ho trong các 

trường hợp: Ho gió, ho khan, ho 
do thay đổi thời tiết, ho lâu ngày, 

ho do lạnh, viêm họng. 

20.000 

8 

Thực phẩm bổ sung Thạch 

ăn ngon Philatop 

- 1 hộp 15 gói 
- 1 thùng 62 hộp 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Nhà sản xuất: Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Đại 

Y-Mephar.,JSC  

- Phù hợp cho trẻ biếng ăn, người 
ăn kém ngủ kém. 

- Bổ sung đạm, các acid amin cho 
cơ thể giúp ăn ngon miệng và bồi 

bổ sức khoẻ 
- Sử dụng bổ trợ cho người cần 

nâng cao sức khỏe, đặc biệt là 

người mới ốm dậy. 
- Phục hồi sức khỏe cho người 

phải làm việc quá sức. 
- Sử dụng cho trẻ em còi xương, 

suy dinh dưỡng, chậm lớn. 

- Người có bệnh lý đường tiêu hóa 
dẫn tới việc kém hấp thu các 

dưỡng chất. 
- Sử dụng cho phụ nữ có thai, bà 

mẹ đang cho con bú đặc biệt là 
những bà mẹ ít sữa. 

50.000 

9 

TP BVSK BIKEN 

KINASE GOLD 

60 viên/lọ/hộp 

Xuất sứ: SUNSHO 

PHARMACEU TICAL CO., 

LTD, Nhật Bản 

 

Bổ não, hỗ trợ giảm mỡ máu, 
giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu. 

Cho 1 viên nang mềm: 

- Dầu cá tinh chế chứa DHA: 
98mg (tương đương 22,5mg 

DHA) 
- Bột chiết xuất đậu tương lên 

men: 75mg (tương đương 

- Nattokinase 3000FU/viên, 
105g natto lên men) 

1,570,000 
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10 

TP BVSK BIKEN 

KINASE GOLD 
20 viên/túi  

SUNSHO PHARMACEU 
TICAL CO., LTD, Nhật Bản 

 

- Dầu cá tinh chế chứa EPA: 

75mg (tương đương 45mg EPA) 

- Dầu tía tô (Perilla frutescens 
var. crispa): 13mg 

- Bột chiết xuất vỏ hành tây 

(Allium cepa): 10mg (tương 

đương 50g vỏ hành tây, 

Quercetin 10mg). 

- Phụ liệu: Ester glycerin và acid 

béo, sáp ong, lecithin (có nguồn 

gốc đậu nành), gelatine (nguồn 

gốc từ lợn), glycerol./. 

550,000 

11 

Thực phẩm BVSK 

BIKEN AX 21 
90 viên/lọ/hộp 

SUNSHO PHARMACEU 

TICAL CO., LTD, Nhật Bản 

 

- Hỗ trợ chống oxy hóa, làm đẹp 

da, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ 

giảm triệu chứng tiền mãn kinh. 

- Cho 1 viên nang mềm: 

- Dầu oliu: 196,8mg, Bột chiết 

xuất nhau thai lợn: 111mg 

(tương đương 5,6g nhau thai lợn 

tươi), Bột chiết xuất maca (maca, 

dextrin): 33,3mg (tương đương 

340mg maca tươi), Chiết xuất cọ 

moriche (Aguaje) (Mauritia 

flexuosa): 3,3mg (tương đương 

227mg cọ moriche tươi 

(Aguaje)), Dầu chứa vitamin E 

(α- tocopherol): 3,2mg (Vitamin 

E: 1,93mg), Vitamin B6 

(Pyridoxin hydroclorid): 0,53mg, 

Vitamin B1 (Thiamin 

mononitrat): 0,47mg; Vitamin B2 

(Riboflavin): 0,47mg, Acid folic: 

80μg. 

- Phụ liệu: Vỏ nang, ester của 

glycerin và acid béo, lecithin 

(nguồn gốc từ đậu nành), 

glycerin, tinh bột oxy hóa, titan 

dioxyd, màu caramel./. 

1,190,000 

12 

Thực phẩm BVSK 

SMART POWER 

120 viên/lọ/hộp 

SUNSHO PHARMACEU 
TICAL CO., LTD, Nhật Bản 

 

 

Hỗ trợ tăng cường sinh lý cho 

nam giới. 

Cho 1 viên nén có chứa: 

- Bột chiết xuất maca (chiết xuất 

maca (L.meyenii), dextrin): 

62,5mg (tương đương 630mg 

maca tươi) L-citrulline: 15mg 

- L-arginine: 15mg 

- Bột chiết xuất rễ tam thất 

(Gynura pseudochina D.C): 

1,580,000 
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STT 
Tên sản phẩm - 

Quy cách 
Hình sản phẩm Mô tả 

Giá bán lẻ 

đề xuất 

(+VAT) 

- 12,5mg (tương dương 1300mg 

rễ tam thất tươi) Bột rùa mai 

mềm Nhật Bản: 7,5mg 

- Bột chiết xuất tiêu dài: 7,5mg 

(tương đương 150mg tiêu dài 

tươi) 

- Niacin: 2,8mg 

- Vitamin B6 (Pyridoxin 

hydroclorid): 1,4mg 

- Canxi pantothenat: 1,25mg 

- Bột chiết xuất tiêu đen (Piper 

nigri L.): 1mg (tương đương 

- 2g tiêu đen tươi) 

- Vitamin B2 (Riboflavin): 0,7mg 

- Vitamin B1 (Thiamin 

mononitrat): 0,65mg 

- Acid folic: 63µg 

- Vitamin B12: 

Cyanocobalamin): 1,25µg 

- Phụ liệu: Si rô tinh bột khoai 

tây mạch nha, cellulose vi tinh 

thể, silicon dioxid và canxi 

stearat./. 

13 

Mỹ phẩm 

BIKEN CAREME 

14 viên/lọ/hộp 

INUIU EIYO KAGAKU 

CO.,LTD, Nhật Bản 

 

Sản phẩm giúp cung cấp độ ẩm 

cho da, làm sáng da, mang lại làn 

da mềm mịn, sáng hồng. 

Cho 1 viên có chứa: Pistacia Vera 

Seed Oil: 69.688%, Punica 

Granatum Seed Oil: 30%, 
Paeonia Suffruticosa Seed Oil: 

10%, Rosa Damascena Flower 
Oil: 0.012%, Tocopherol 

(Vitamin E): 0.3%./. 

1,190,000 

14 

Thực phẩm BVSK 
BIKEN SPIRULINA EX 

29 

150 viên/lọ/hộp 

SUNSHO PHARMACEU 

TICAL CO., LTD, Nhật 
Bản 

 

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe. 

Nâng cao sức đề kháng. 

Cho 1 viên nén: 
- Bột chiết xuất tảo xoắn 

(Arthrospira platensis): 100 mg 

(tương đương 10000mg tảo xoắn 
tươi); Vitamin C (L- ascorbic 

acid): 16,7 mg; Nấm men bia 
chứa mangan (5%) (Mangan 

gluconat): 4,2mg; Kẽm gluconat: 
3,7 mg; Bột khô vi khuẩn acid 

lactic M1 (tiệt trùng): 3 mg; 

Vitamin B1 (Bisbentiamin, 
Thiamin hydrochlorid 88%): 

2,5mg; Niacinamid: 1,7 mg; Nấm 
men bia chứa selen (0,2%) 

(Selen gluconat): 1,7 mg; Sắt 

pyrophosphat: 1,5 mg; Vitamin E 
(dl-alpha tocopherol 50%): 0,76 

mg; Canxi pantothenat: 0,68 mg; 
Biotin (1%): 0,6 mg; Nấm men 

bia chứa molybden (0,25%) 
(Molybden gluconat): 0,6 mg; 

690,000 
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Đồng gluconat: 0,35 mg; 

Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin 

B6): 0,22 mg; Vitamin B12 
(0,1%) (Cyanocobalamin 

- 0,1%)): 0,2 mg; Nấm men 
bia chứa crom (0,2%) (Crom 

gluconat): 0,2 mg; Riboflavin 

(Vitamin B2): 0,17 mg; Vitamin D 
(Cholecalciferol) (0,25%): 

0,13mg; Acid folic: 0,03 mg. 
- Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, 

mạch nha khử, silicon, dioxide 
mịn, canxi stearat./. 

15 

Thực phẩm BVSK 

BIKEN NMN 9000 

90 viên nang/hộp. 

 

 

- Trong 3 viên nang (1,281g) 

chứa: 
- Beta-nicotinamid 

mononucleotid (Beta-NMN): 300 

mg 
- Chiết xuất nhau thai lợn: 111 

mg 
- Bột chiết xuất gừng đen 

[Chiết xuất gừng đen 
(Kaempferia parviflora), 

dextrin)]: 100 mg (tương đương 

1,700 mg gừng đen khô) 
- Rutin (chiết xuất): 50mg 

- Dầu thực vật: 27 mg [chứa 10 
mg Vitamin E (D-alpha 

- tocopherol)]A 

- L-arginin: 25,5 mg 
- Bột chiết xuất cành linh sam 

bạc (Abies alba): 6 mg 
- Muối dinatri pyroloquinolin 

quinon: 0,1mg 
- Phụ liệu: Chất độn (Tinh bột, 

Cellulose vi tinh thể), Chất chống 

đông vón (dioxyd silic, calci 
- sterat), chất làm bóng 

(Shellac), Vỏ nang 
[Hydroxypropyl methyl cellulose 

(HPMC), Hydroxypropyl cellulose 

(HPC)] 

3.900.000 
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16 
SANOLIN 20 
Hộp 10 chai x 50ml 

 

THÀNH PHẦN: 
Cho 1 chai 50 ml 
Chiết suất Sâm Ngọc Linh 300 
mg 
Tương đương với Sâm Ngọc 
Linh (Panax vietnamensis) 2,7 
g 
Phụ liệu: chiết xuất Táo đỏ, 
cao Đảng sâm, cao Cỏ ngọt. 
Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, 
giảm mệt mỏi, tăng cường sức 
đề kháng. 
SANOLIN 20 có chiết xuất từ 
Sâm Ngọc Linh chất lượng cao 
hơn 6 năm tuổi, được kiểm định 
nghiêm ngặt về hàm lượng 
Sanopin và MR2 để đảm bảo 
hiệu quả sử dụng. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người từ 14 tuổi trở lên có sức 
khỏe kém, suy nhược cơ thể, 
mệt mỏi, gầy yếu. 
 Sản phẩm dùng được cho 
người tiểu đường và cao huyết 
áp. 
CÁCH DÙNG: 
Uống vào buổi sáng mỗi ngày 1 
chai. 
Lắc đều trước khi dùng. 
CẢNH BÁO: 
Không nên uống vào buổi tối. 
Không sử dụng cho người có 
mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm. 
Người đang sử dụng thuốc, phụ 
nữ mang thai tham khảo 
chuyên gia y tế trước khi sử 
dụng. 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30 °C, tránh ánh nắng mặt trời 
và nơi có độ ẩm cao. 
HẠN SỬ DỤNG: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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17 

SÂM NGỌC LINH 
YẾN SÀO OPC 
Hộp 6 lọ x 75ml 

 

THÀNH PHẦN: 
Yến sào tươi nguyên chất 8 g 
Sâm Ngọc linh (trên 6 năm 
tuổi) 0,8 g 
Đường phèn kết tinh tự nhiên 
Nước tinh khiết. 
Sâm Ngọc Linh trên 6 năm tuổi 
thu hoạch tại núi Ngọc Linh, 
được chiết xuất bằng công 
nghệ hiện đại giúp thu được 
các thành phần quý báu có 
trong Sâm Ngọc Linh ở hàm 
lượng cao nhất. 
Yến nguyên chất 100%. 
Hoàn toàn tự nhiên, không 
chất bảo quản, không chất 
hóa học, không pha trộn. 
CÔNG DỤNG: 
Giúp tăng sức đề kháng, bồi 
bổ sức khỏe, giảm mệt mỏi, 
cung cấp các dưỡng chất giúp 
cải thiện tình trạng suy nhược 
cơ thể, cải thiện làn da và giấc 
ngủ. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người cần hồi phục sức khỏe, 
suy giảm sức đề kháng, 
thường xuyên mệt mỏi, mất 
ngủ. 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Dùng 1 ngày cách 1 ngày, 1 
tháng sử dụng 12 ngày. Nên 
duy trì đều đặn hàng tháng để 
đạt hiệu quả tối ưu. 
Tùy theo thể trạng, người bị 
bệnh có thể dùng gấp đôi. 
Lắc đều trước khi dùng, uống 
trực tiếp, ngon hơn khi uống 
lạnh. 
CẢNH BÁO: 
Không dùng sản phẩm khi nắp 
đã bật lên trước khi mở. 
Không sử dụng cho người có 
mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm. 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30 ºC, tránh ánh nắng mặt 
trời và nơi có độ ẩm cao. 
HẠN SỬ DỤNG: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

1.100.000 
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18 

SANOLIN 20 SÂM 
NGỌC LINH YẾN SÀO 
Hộp 5 chai Sanolin 
50ml; 5 lọ Yến sào 
75ml. 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, 
giảm mệt mỏi, tăng sức đề 
kháng. 
Yến nguyên chất 100%, hoàn 
toàn tự nhiên, không chất bảo 
quản, không chất hóa học, 
không pha trộn. 
Ngoài tác dụng bồi bổ cơ thể, 
tăng cường sinh lực, tăng sức 
đề kháng, Sâm Ngọc Linh có tác 
dụng chống Oxy hóa và chống 
stress rất hiệu quả. 
Sanolin 20 - Sâm Ngọc Linh Yến 
sào với bao bì đẹp mắt, sang 
trọng, thích hợp làm quà tặng. 
Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo của 
Việt Nam, loại sâm quý được 
tìm thấy trên núi Ngọc Linh từ 
lâu được xếp vào hàng thượng 
đẳng với thành phần hoạt chất 
trên 52 loại Saponin, trong đó 
có 26 loại không có trong các 
loại sâm khác trên thế giới. 
CÔNG DỤNG: 
Sâm Ngọc Linh đã được chứng 
minh tăng sức đề kháng, bồi bổ 
sức khỏe, tăng cường sinh lực 
chống oxy hóa, giảm stress. 
Đặc biệt chỉ có trong Sâm Ngọ 
Linh mới có chất MR2 có công 
dụng ngăn ngừa, ức chế sự 
phát triển của các khối u. Bằng 
công nghệ tiên tiến Dược OPC 
đã chiết xuất gần như trọn vẹn 
lượng MR2 mạng trọn tinh túy 
của loại Quốc bảo này. 
Yến sào - Được xếp vào nhóm 
8 báu vật ẩm thực quý hiếm 
dâng vua chúa thời xưa cho đến 
nay. Tổ Yến chứa hàm lượng 
lớn các axit amin và hơn 30 vi 
chất quan trọng đối với cơ thể 
con người, có công dụng tăng 
cường chức năng miễn dịch, bồi 
bổ sức khỏe tinh thần và thể 
chất, ngăn ngừa lão hóa. 
Sự kết hợp tuyệt vời giữa sâm 
ngọc linh và tổ yến sẽ cộng 
hưởng cân bằng về giá trị dinh 
dưỡng, bảo vệ sức khỏe. 
Bộ quà tặng sức khỏe là sự 
kết hợp tuyệt vời giữa hai sản 
phẩm Sanolin 20 và Sâm Ngọc 
Linh Yến Sào OPC. 

3.100.000 
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TỔ YẾN CHƯNG SÂM 
& ĐÔNG TRÙNG 
Hộp 6 lọ x 70ml 

 

THÀNH PHẦN: 
Tổ yến 30% 
Sâm Canada 0,7% 
Đông trùng hạ thảo 0,2% 
Chất tạo ngọt tự nhiên (cỏ 
ngọt), nước tinh khiết. 
Hỗ trợ tăng sức đề kháng cho 
cơ thể, bổ sung dưỡng chất, 
bồi bồ cơ thể, giảm mệt mỏi. 
Giúp tăng hoạt động thể lực và 
trí óc. 
CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ tăng sức đề kháng cho 
cơ thể, bổ sung dưỡng chất, 
bồi bồ cơ thể, giảm mệt mỏi. 
Giúp tăng hoạt động thể lực và 
trí óc. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người có sức đề kháng kém, 
suy nhược cơ thể, thường 
xuyên mệt mỏi, mất ngủ, 
người ốm. Dùng được cho 
người tiểu đường. 
CÁCH DÙNG: 
Lắc nhẹ trước khi uống. Nên 
dùng ngay khi mở nắp hoặc 
bảo quản trong ngăn mát tủ 
lạnh. 
CẢNH BÁO: 
Chỉ định sản phẩm được đậy 
nắp kín, sau khi mở sử dụng 
trong vòng 24 giờ 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh nắng mặt trời 
và nơi có độ ẩm cao. 

315.000 
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TRÀ RUTON (HỘP 
TÚI LỌC) 
Hộp 500 túi x 1,5g  

Thành phần hoạt chất: 
Diếp cá (Herba Houttuyniae 
cordatae) 915 mg 
Hòe (Nụ hoa) (Flos 
Styphnolobii japonici imaturi) 
540 mg 
Cúc hoa vàng (Flos 
Chrysanthemi indici) 45 mg 
Thành phần tá dược: 
Natri carboxymethyl cellulose, 
natri benzoat. 
Thông tiểu, nhuận tràng, dùng 
làm thức uống hàng ngày cho 
mọi người. 
Trị các chứng liên quan đến tình 
trạng giãn tĩnh mạch: nặng 
chân, nổi tĩnh mạch chân tay, 
trĩ nội, trĩ ngoại. 
Trị táo bón, mụn nhọt, dị ứng 
(nổi mề đay, tiếp xúc vật lạ, dị 
ứng thức ăn). 
Ngăn ngừa vỡ mao mạch, xuất 
huyết não ở người cao tuổi. 
Hỗ trợ điều trị cao huyết áp và 
cầm máu trong các trường hợp 
xuất huyết. 
CÔNG DỤNG: 
Thanh nhiệt, giải độc. 
CHỈ ĐỊNH: 
Thông tiểu, nhuận tràng, dùng 
làm thức uống hằng ngày cho 
mọi người. 
Trị các chứng liên quan đến tình 
trạng giãn tĩnh mạch: nặng 
chân, nổi tĩnh mạch chân tay, 
trĩ nội, trĩ ngoại. 
Trị táo bón, mụn nhọt, dị ứng 
(nổi mề đay, tiếp xúc vật lạ, dị 
ứng thức ăn). 
Ngăn ngừa vỡ mao mạch, xuất 
huyết não ở người cao tuổi. Hỗ 
trợ điều trị cao huyết áp và cầm 
máu trong các trường hợp xuất 
huyết. 
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Cho túi trà vào khoảng 100 - 
150 ml nước sôi, chờ 3 - 5 phút. 
Có thể thêm đường hoặc chanh 
tùy thích. Có thể dùng thường 
xuyên hàng ngày thay trà hoặc 
các loại thức uống khác. 
Thức uống hằng ngày: mỗi 
ngày dùng 2 - 4 túi. 

263.000 
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TRÀ RUTON (TÚI 
ZIP) 
Gói 50 túi x 1,5g 

 

160.000 
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Trị bệnh: mỗi ngày dùng 6 - 8 
túi, pha đậm gấp đôi. Hoặc 
theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Người dương hư, tỳ vị hư hàn. 
Người mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của thuốc. 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30℃,. 
HẠN DÙNG: 
36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

22 

TRÀ DETOX GIẢI 
NHIỆT OPC Gói 50 túi 

lọc x 2g 

 

Mát gan, thanh nhiệt, 
giải độc.  
THÀNH PHẦN: 
Cho 1 túi lọc 2 g. 
Actisô (Cynarae 
scloymi) 1750 mg 
Bồ công anh (Herba 
Lactucae indicae) 200 mg 
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự 
nhiên (Cỏ ngọt). 
CÔNG DỤNG: 
Giúp mát gan, thanh nhiệt, 
giải độc. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người lớn và trẻ em trên 6 
tuổi. 
CÁCH DÙNG: 
Nhúng túi lọc vào khoảng 
100 – 150 ml nước sôi trong 
3-5 phút. Có thể dùng nhiều 
lần bằng cách châm thêm 
nước sôi. Thêm đường hoặc 
mật ong tuý ý. 
CẢNH BÁO: 
Không sử dụng cho người 
mẫn cảm, kiêng kỵ với bất 
kỳ thành phần nào của sản 
phẩm. 
Người đang sử dụng thuốc, 
phụ nữ mang thai tham 
khảo ý kiến chuyên gia y tế 
trước khi sử dụng. 
BẢO QUẢN: 

160.000 
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Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh nắng mặt 
trời và nơi có độ ẩm cao. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Gói 50 túi lọc x 2 g, Gói 100 
túi lọc x 2 g, Hộp 20 gói x 2 
g. 
HẠN DÙNG: 
36 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 
NHÀ SẢN XUẤT CHỊU 
TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNG 
HÓA: 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm OPC  
XUẤT XỨ: Việt Nam. 

23 
TRÀ MIMOSA 

Gói 50 túi lọc x 2g 

 

 

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, 
giúp dễ ngủ, ngủ ngon, 
giấc ngủ sâu. 
THÀNH PHẦN: 
Cho 1 túi lọc 2 gam 
Lạc tiên (Herba Passiflorae 
foetidae) 600 mg 
Vông nem lá (Folium 
Erythrinae variegatae) 600 
mg 
Củ Bình vôi (Tuber 
Stephaniae glabrae) 300 mg 
Lá Sen (Folium Nelumbinis 
nuciferae) 180 mg 
Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự 
nhiên (cỏ ngọt). 
CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, 
giúp dễ ngủ, ngủ ngon, giấc 
ngủ sâu. 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người bị căng thẳng thần 
kinh, lo âu, mất ngủ, khó 
ngủ. 
CÁCH DÙNG: 
Nhúng túi lọc vào 150-200 
ml nước sôi trong 3-5 phút. 
Uống trước khi đi ngủ 30 
phút. 
CẢNH BÁO: 
Không sử dụng cho người 
có mẫn cảm, kiêng kỵ với 
bất kỳ thành phần nào của 

245.000 
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sản phẩm. Người đang sử 
dụng thuốc, phụ nữ mang 
thai tham khảo chuyên gia y 
tế trước khi sử dụng. 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30ºC, tránh ánh nắng mặt 
trời và nơi có độ ẩm cao. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Gói 50 túi lọc x 2 g, Gói 100 
túi lọc x 2 g, Hộp 20 gói x 2 
g. 
HẠN DÙNG: 
36 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 
NHÀ SẢN XUẤT CHỊU 
TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNG 
HÓA: 
Công ty Cổ phần Dược 
phẩm OPC 
XUẤT XỨ: Việt Nam. 

Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và các phí khác. 

2. PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG 

- Đơn hàng sỉ tối thiểu: 20trđ/đơn. 

- Sử dụng mẫu Đơn đặt hàng do Công ty Vĩnh Phát cung cấp và gửi qua qua email 

info@vinhphatholdings.vn hoặc liên hệ di động: 082 3888857 

- Địa điểm nhận hàng: theo địa chỉ Quý vị chỉ định. 

- Thời gian giao hàng: 36 - 72 giờ tính từ lúc Công ty Vĩnh Phát nhận được Đơn đặt hàng. 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Quý vị hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng cho Công ty Vĩnh Phát. Sau khi nhận được, Công ty 

Vĩnh Phát xuất hoá đơn tài chính (nếu có) và giao hàng đến Quý vị. 

- Trường hợp thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vĩnh 

Phát: 

Số tài khoản: 8600019857 

Tên tài khoản: 

CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH VINH PHAT 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN. Chợ Lớn 
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Công ty Vĩnh Phát hân hạnh được đồng hành cùng Quý vị. 

Trân trọng./ 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

   

  Nguyễn Đức Thuận 


